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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

I. Giới thiệu: 

I.1 Mô tả khái quát về dự án và gói thầu 
     1. Tên dự án: Nâng cấp đường Hương Lộ 21. 

     2. Tên gói thầu: Gói thầu số 10 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng Đoạn 2.  

     3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Khu vực 05. 

     4. Địa điểm: Xã An Phước. 

     5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  

- Hình thức tuyển chọn: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách. 

7. Loại, cấp công trình chính: Công trình giao thông, nhóm B, cấp II. 

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày. 

 9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế: 

9.1 Quy mô đầu tư:  

- Điểm đầu: Giao với đường Quốc lộ 51. 

- Điểm cuối: Giáp ranh thành phố Biên Hòa. 

- Đoạn 1 từ Quốc lộ 51 đến ngã 3 khu công nghiệp Long Thành: Phần xe chạy 

rộng 21m, dải phân cách giữa 3m, vỉa hè rộng 8m (2x4)m, nền đường rộng 32m. 

- Đoạn 2 từ ngã 3 khu công nghiệp Long Thành đến giáp ranh thành phố Biên 

Hòa: Phần xe chạy rộng 6m, rãnh đan thoát nước 1,6m (2x0,8)m, nền đường rộng 

7,6m. 

- Tổng chiều dài đoạn tuyến: Khoảng 7,84km. Trong đó, đoạn 1 từ Quốc lộ 51 

đến ngã 3 khu công nghiệp Long Thành dài khoảng 1,625km, đoạn 2 từ ngã 3 khu 

công nghiệp Long Thành đến giáp ranh thành phố Biên Hòa dài khoảng 6,215km. 

- Đoạn 1 từ Quốc lộ 51 đến ngã 3 khu công nghiệp Long Thành: Xây dựng 

tuyến đường theo tiêu chuẩn đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h. 

- Đoạn 2 từ ngã 3 khu công nghiệp Long Thành đến giáp ranh thành phố Biên 

Hòa: Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường đô thị, tốc độ thiết kế 40km/h. 

9.2 Giải pháp thiết kế: Theo HSTK đính kèm. 

II. Phạm vi công việc: 

Mô tả khái quát phạm vi công việc:  
Nhà thầu thực hiện công tác Gói thầu số 10 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng 

Đoạn 2 thuộc dự án Nâng cấp đường Hương lộ 21 theo quy định của pháp luật trong 

vòng 270 ngày. 

Nội dung công việc cụ thể của gói thầu: 

Nhà thầu thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng và tất cả các công 

việc có liên quan khác theo quy định của pháp luật.  
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Nếu trúng thầu gói thầu đơn vị tư vấn phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như 

sau: 

1 Tổ chức nhân sự 

Tổ chức tư vấn giám sát có nhiệm vụ: Bố trí nhân sự đủ điều kiện năng lực theo 

qui định và trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác tư vấn giám sát; tổ chức các 

văn phòng tư vấn giám sát tại hiện trường phù hợp với qui mô, yêu cầu của dự án, 

công trình.  

2 Quản lý (kiểm soát) chất lượng  

a) Kiểm tra lại các bản vẽ thiết kế của hồ sơ yêu cầu, các chỉ dẫn kỹ thuật, các điều 

khoản hợp đồng, đề xuất với nhà đầu tư về phương án giải quyết những tồn tại hoặc điều 

chỉnh cần thiết (nếu có) trong hồ sơ thiết kế cho phù hợp với thực tế và các quy định hiện 

hành. 

b) Rà soát, kiểm tra tiến độ thi công tổng thể và chi tiết do nhà thầu lập, có ý kiến 

về sự phù hợp với tiến độ thi công tổng thể; có kế hoạch bố trí nhân sự tư vấn giám sát 

cho phù hợp với kế hoạch thi công theo từng giai đoạn. 

c) Căn cứ hồ sơ thiết kế, các chỉ dẫn kỹ thuật đã được duyệt trong hồ sơ yêu cầu, 

các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, quy trình, qui phạm hiện hành được áp dụng cho dự án, 

thực hiện thẩm tra bản vẽ thi công do nhà thầu lập và trình nhà đầu tư phê duyệt. 

 d) Căn cứ các hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các quyết 

định điều chỉnh, để thẩm tra các đề xuất khảo sát bổ sung của nhà thầu, có ý kiến trình 

nhà đầu tư quyết định; thực hiện kiểm tra, theo dõi công tác đo đạc, khảo sát bổ sung 

của nhà thầu; kiểm tra, soát xét và ký phê duyệt hoặc trình nhà đầu tư phê duyệt các 

bản vẽ thiết kế thi công, biện pháp thi công của những nội dung điều chỉnh, bổ sung đã 

được nhà đầu tư chấp thuận, đảm bảo phù hợp với thiết kế trong Hồ sơ đề xuất. 

e) Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 

107 của Luật xây dựng Số 50/2014/QH13. 

f) Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công 

trình đưa vào công trường; xác nhận số lượng, chất lượng máy móc, thiết bị (giấy 

chứng nhận của nhà sản xuất, kết quả kiểm định thiết bị của các tổ chức được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công nhận)  của nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo hợp đồng 

xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu; kiểm tra công tác chuẩn bị tập kết vật liệu (kho, 

bãi chứa) và tổ chức công trường thi công (nhà ở, nhà làm việc và các điều kiện sinh 

hoạt khác). 

g) Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu: hệ thống tổ chức và 

phương pháp quản lý chất lượng, các bộ phận kiểm soát chất lượng (từ khâu lập hồ sơ 

bản vẽ thi công, kiểm soát chất lượng thi công tại công trường, nghiệm thu nội bộ).  

h) Kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về chất lượng phòng thí nghiệm hiện 

trường của nhà thầu theo quy định trong Hồ sơ đề xuất; kiểm tra chứng chỉ về năng lực 

chuyên môn của các cán bộ, kỹ sư, thí nghiệm viên. 

i) Giám sát chất lượng vật liệu tại nguồn cung cấp và tại công trường theo yêu 

cầu của chỉ dẫn kỹ thuật. Lập biên bản không cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu 

kiện, thiết bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do nhà thầu đưa đến công 

trường, đồng thời yêu cầu chuyển khỏi công trường. 
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k) Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công của từng phần việc, từng hạng mục 

khi có thư yêu cầu từ nhà thầu theo quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật. Kết quả kiểm tra 

phải ghi nhật ký giám sát của tổ chức tư vấn giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy 

định. 

l) Giám sát việc lấy mẫu thí nghiệm, lưu giữ các mẫu đối chứng của nhà thầu; 

giám sát quá trình thí nghiệm, giám định kết quả thí nghiệm của nhà thầu và xác nhận 

vào phiếu thí nghiệm. 

m) Phát hiện các sai sót thi công, khuyết tật, hư hỏng, sự cố các bộ phận công 

trình; lập biên bản hoặc hồ sơ sự cố theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền 

giải quyết. 

n) Kiểm tra đánh giá kịp thời chất lượng, các hạng mục công việc, bộ phận công 

trình; yêu cầu tổ chức và tham gia các bước nghiệm thu theo quy định hiện hành. 

o) Xác nhận bằng văn bản kết quả thi công của nhà thầu đạt yêu cầu về chất 

lượng theo quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ yêu cầu. 

p) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán kinh phí 

xây dựng, rà soát và xác nhận để trình cấp có thẩm quyền. 

3 Quản lý tiến độ thi công 

a) Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công 

trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt. 

b) Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công. Khi cần thiết, yêu cầu nhà thầu điều chỉnh 

tiến độ thi công cho phù hợp với thực tế thi công và các điều kiện khác tại công 

trường, nhưng không làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án. Đề xuất các giải pháp 

rút ngắn tiến độ thi công nhưng không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và đảm 

bảo giá thành hợp lý. Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì tư vấn 

giám sát phải đánh giá, xác định các nguyên nhân, trong đó cần phân định rõ các yếu 

tố thuộc trách nhiệm của nhà thầu và các yếu tố khách quan khác, báo cáo nhà đầu tư 

bằng văn bản để nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều 

chỉnh tiến độ của dự án. 

c) Thường xuyên kiểm tra năng lực của nhà thầu về nhân lực, thiết bị thi công so 

với hợp đồng xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu và thực tế thi công; yêu cầu nhà 

thầu bổ sung hoặc báo cáo, đề xuất với nhà đầu tư các yêu cầu bổ sung, thay thế nhà 

thầu, nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ khi thấy cần thiết. 

4 Quản lý khối lượng và giá thành xây dựng công trình 

a) Kiểm tra xác nhận khối lượng đạt chất lượng, đơn giá đúng quy định do nhà 

thầu lập, trình, đối chiếu với hồ sơ hợp đồng, bản vẽ thi công được duyệt và thực tế thi 

công để đưa vào chứng chỉ thanh toán hàng tháng hoặc từng kỳ, theo yêu cầu của hồ 

sơ hợp đồng và là cơ sở để thanh toán phù hợp theo chế độ quy định. 

b) Đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời lên nhà đầu tư về khối lượng phát sinh 

mới ngoài khối lượng trong hợp đồng, do các thay đổi so với thiết kế được duyệt. Sau 

khi có sự thống nhất của nhà đầu tư bằng văn bản, rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, tính 

toán khối lượng, đơn giá do điều chỉnh hoặc bổ sung do nhà thầu thực hiện, lập  báo 

cáo và đề xuất với nhà đầu tư chấp thuận. 
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c) Theo dõi, kiểm tra các nội dung điều chỉnh, trượt giá, biến động giá; thực hiện 

yêu cầu của nhà đầu tư trong việc lập, thẩm định dự toán bổ sung và điều chỉnh dự 

toán; hướng dẫn và kiểm tra nhà thầu lập hồ sơ trượt giá, điều chỉnh biến động giá theo 

quy định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. 

d) Tiếp nhận, hướng dẫn nhà thầu lập lệnh thay đổi và hồ sơ sửa đổi, phụ lục bổ 

sung hợp đồng. Đề xuất với nhà đầu tư phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu 

có). 

5 Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường  

a) Kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo an toàn khi thi công xây dựng 

của nhà thầu. Kiểm tra hệ thống quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ 

sinh môi trường, việc thực hiện và phổ biến các biện pháp, nội quy an toàn lao động 

cho các cá nhân tham gia dự án của các nhà thầu. 

b) Thường xuyên kiểm tra và yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn lao động và môi 

trường xây dựng. 

6 Thực hiện những vấn đề khác 

a) Kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông, tổ 

chức giao thông của nhà thầu. 

b) Tham gia giải quyết những sự cố có liên quan đến công trình xây dựng và báo 

cáo lên cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành. 

c) Lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất (khi có yêu cầu hoặc khi 

thấy cấn thiết) gửi nhà đầu tư. Các nội dung chính cần báo cáo: Tình hình thực hiện dự 

án; tình hình hoạt động của tư vấn (huy động và bố trí lực lượng, kết quả thực  hiện 

hợp đồng tư vấn); các đề xuất, kiến nghị.   

d) Tiếp nhận, đối chiếu và hướng dẫn nhà thầu xử lý theo các kết quả kiểm tra, 

giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và nhà đầu tư. 

e) Tham gia hội đồng nghiệm thu cơ sở theo quy định hiện hành. 

7 Yêu cầu đối với chất lượng, tiến độ, giá thành xây dựng công trình 

Công trình phải được thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn với hồ sơ thiết 

kế được duyệt và đúng với thời gian được quy định trong hợp đồng đã ký kết. 

Chất lượng, tiến độ, giá thành xây dựng công trình phải đáp ứng đúng và đủ các 

thành phần theo qui định hiện hành về chất lượng công trình xây dựng tại Nghị định 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Trong đó phải bao gồm đầy đủ các 

báo cáo, biên bản… liên quan sao cho các bên A-B-TK-TVGS có cơ sở thống nhất khi 

nghiệm thu các chi tiết và bộ phận công trình. 

8 Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
 Kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công 

chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở cho công tác tư vấn giám sát thi công 

công trình: Kể từ ngày hợp đồng được ký kết để có thể triển khai ngay khi có lệnh khởi 

công công trình. 

 Nhà thầu phải lập tiến độ chi tiết việc thực hiện giám sát các hạng mục chính 

và phụ của công trình để nhà đầu tư có cơ sở phối hợp với việc thực hiện của các gói 

thầu khác và làm cam kết đảm bảo thực hiện thời gian với nhà đầu tư.  
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9 Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau 

khi hợp đồng có hiệu lực. 

10. Thuế GTGT, chi phí dự phòng:  
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự 

thầu với thuế giá trị gia tăng là 8% theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. 

III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 
- Báo cáo định kỳ hàng tháng: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
- Báo cáo định kỳ hàng tuần: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.  
- Báo cáo theo từng đợt nghiệm thu, giai đoạn nghiệm thu, trước khi nghiệm 

thu. 
- Báo cáo tiến độ thực hiện: Báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng, 

hàng quý và dự kiến kế hoạch tháng, qúy tiếp theo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
- Báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất, báo cáo khi có sự cố (ngay sau khi có hiện 

tượng xảy ra). 
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: 
Nhân sự theo yêu cầu mục 2 Chương III-E-HSMT. 

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 
- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhà thầu trong công tác liên hệ địa 

phương, tổ chức hội thảo, phục vụ thẩm định và phê duyệt sản phẩm.  

- Thanh quyết toán với nhà thầu theo nguồn vốn được cấp.  


